
	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



DANH SÁCH
Đối tượng nghi vấn thường xuyên lợi dụng các cơ sở KDDV có điều kiện về ANTT 
để hoạt động tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy	
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú
	Số CMND, CCCD
Số điện thoại di động
	Người nghiện, người sử dụng ma túy
	Kết quả xác minh nghi vấn (tổ chức, chứa chấp, sử dụng TP ma tuý…)
	


Họ tên vợ/chồng, bố, mẹ
	


Sinh năm
	


Nơi cư trú
	


Diện quản lý nghiệp vụ
	


Tiền án, tiền sự

	1
	
Trần Hữu Duy
	
1985
	
Thôn 5, Bồ Đề
	035085013236
	
ĐÁ
	TCSD
	BỐ: Trần Lệ Mỹ
MẸ: Trần Thị Nga
	
	
Thôn 5, Bồ Đề
	
	

	2
	
Trần Hữu Tư
	
1993
	
Thôn 5, Bồ Đề
	035093008006
	
MDMA, ĐÁ
	TCSD
	BỐ: Trần Hữu Thành
MẸ: Trần Thị Tuyết Mai
	
	
Thôn 5, Bồ Đề
	
	CYGTT, TCTS

	3
	
Trần Hữu Quân
	
1990
	
Thôn 4, Bồ Đề
	035090008503
	
MDMA
	TCSD
	Bố: Trần Hữu Huệ; Mẹ: Trần Thị Đoàn; Vợ: Hà Thị Thanh

	
	
Thôn 4, Bồ Đề
	
	

	4
	
Trương Đình Ánh
	
1993
	
Thôn 2, Bồ Đề
	035093004168
	
MDMA
	TCSD
	Bố: Trương Đình Thắng; ,Mẹ: Lưu Thị Bình; Vợ: Trần Thị Nhật Lệ

	
	
Thôn 2, Bồ Đề
	
	

	5
	Chu Văn Lập
	1998
	Thôn 1, Bối Cầu
	035098002193
	
	Cung cấp nhân viên quán hát xã An Nội

	Bố: Chu Văn Lễ
Mẹ: Nguyễn Thị Hạnh
Vợ: Cù Thị Hồng Nhung
	
	Thôn 1, Bối Cầu
	
	

	6
	Cù Thị Hồng Nhung
	2001
	Thôn 1, Bối Cầu
	035301005572
	
	Cung cấp nhân viên quán hát xã An Nội
12/12
	Bố: Cù Huy Liệu
Mẹ: Đỗ Thị Lụa
Chồng: Chu Văn Lập
	
	Thôn 1, Bối Cầu
	
	

	7
	Lê Đình Quyết
	1990
	Thôn 3, Bối Cầu
	035090002555
	
	Thương lái chợ đầu mối gia súc, gia câm
9/12
	Bố: Lê Văn Quynh
Mẹ: Cù Thị Len
Vợ: Phùng Thị Ngọc
	
	Thôn 3, Bối Cầu
	
	

	8
	Lê Quang Tuấn
	1978
	Thôn 3, Bối Cầu
	035078000531
	
	Thương lái chợ đầu mối gia súc, gia câm
9/12
	Bố: Lê Xuân Hạnh
Mẹ: Phùng Thị Đậu
Vợ: NguyễnThị Hiệu
	
	Thôn 3, Bối Cầu
	
	

	9
	Lê Văn Trường
	2003
	Thôn 3, Bối Cầu
	035203001130
	
	LĐTD chợ đầu mối gia súc, gia câm
	Bố: Lê Đức Anh
Mẹ: Phùng Thị Thắng

	
	Thôn 3, Bối Cầu
	
	

	10
	Lê Văn Tú
	2000
	Thôn 3, Bối Cầu
	035200005062
	
	LĐTD chợ đầu mối gia súc, gia câm
	Bố: Lê Quang Tuấn
Mẹ: Nguyễn Thị Hiệu

	
	Thôn 3, Bối Cầu
	
	

	11
	Lê Thị Thủy Tiên
	2004
	Thôn 3, Bối Cầu
	035304000578
	
	LĐTD chợ đầu mối gia súc, gia câm
	Bố: Lê Văn Kha
Mẹ: Phùng Thị Vân

	
	Thôn 3, Bối Cầu
	
	

	12
	Trần Mai Việt
	1993
	Thôn đội 5, Hưng Công
	035093007448
	
	LĐTD
	Bố:Tạ Văn Bộ;           Mẹ: Nguyễn Thị Dung
	
	Thôn đội 5
	
	

	13
	Bùi Văn Mạnh
	1992
	Thôn đội 4, Hưng Công
	035092010858
	
	LĐTD
	Bố: Bùi Văn Khắc; Mẹ:Đỗ Thị Năm
	
	Thôn đội 4
	
	

	14
	Bùi Anh Tôn
	1992
	Thôn đội 4, Hưng Công
	035092003124
	
	LĐTD
	Bố: Bùi Văn Tuyến; mẹ: Trần Thị Thúy
	
	Thôn đội 4
	
	

	15
	Phạm Văn Hoan
	1995
	Thôn đội 4, Hưng Công
	035095000652
	
	LĐTD
	Bố: Phạm Văn Tới; Mẹ: Trần Thị Loan
	
	Thôn đội 4
	
	

	16
	Đặng Đức Hoàng
	2004
	Thôn đội 2, Hưng Công
	035204001011
	
	
	Bố: Đặng Quốc Bảo; Mẹ: Lã Thị Khánh
	
	Thôn đội 2
	
	

	17
	Nguyễn Đình Thắng
	2002
	Thôn đội 5, Hưng Công
	035202005160
	
	LĐTD
	Bố: Không có; Mẹ: Nguyễn Thị Hiền
	
	Thôn đội 5
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THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…………., ngày……tháng……năm
CÁN BỘ THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)









